           ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
             PHÒNG TƯ PHÁP
          

  DANH SÁCH
BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN



	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	CHỨC VỤ
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

	I
	Ban hành kèm theo Quyết định số 8389/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

	01
	Vương Thị Trường
	1982
	Chánh Thanh tra huyện
	Thanh tra huyện
	Cử nhân Luật

	02
	Hoàng Thị Thanh Hương
	1973
	Phó Chủ tịch 
	Hội Nông dân huyện
	Cử nhân Luật

	03
	Nguyễn Minh Vương
	1976
	Trưởng phòng 
	Phòng Tài nuyên và Môi trường huyện
	Thạc sĩ Luật

	04
	Trần Mỹ Trang
	1970
	Chủ tịch 
	Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện
	Cử nhân Luật 

	05
	Nguyễn Tấn Tài
	1986
	Chuyên viên 
	Phòng Tư pháp huyện
	Cử nhân Luật

	06
	Võ Văn Thời
	1982
	Phó Chánh Văn phòng
	VP. HĐND và UBND huyện
	Cử nhân Luật

	07
	Nguyễn Thị Thu Hà
	1988
	Chuyên viên 
	Phòng Tư pháp huyện
	Cử nhân Luật

	08
	Lê Thị Mỹ Lệ
	1979
	Phó Chủ tịch 
	Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện
	Đại học Nông Lâm

	09
	Nguyễn Hồng Son
	1971
	Chính trị viên 
	Ban Chỉ huy quân sự huyện
	Cử nhân khoa học xã hội và nhân văn

	10
	Phạm Thị Kiều Trang
	1984
	Phó Trưởng phòng 
	Phòng LĐTB và XH huyện
	Cử nhân Luật

	11
	Nguyễn Tấn Phát
	1991
	Ủy viên Thường trực
	Ủy ban MTTQVN huyện
	Cử nhân hành chính

	12
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	1974
	Trưởng Phòng Tư pháp
	Phòng Tư pháp huyện
	Cử nhân Luật

	13
	Phạm Ngô Việt Thành
	1979
	Phó Trưởng Công an 
	Công an huyện
	Cử nhân Luật
Đại học An ninh

	14
	Mai Văn Thành
	1970
	Phó Trưởng Công an 
	Công an huyện
	Cử nhân Luật
Đại học An ninh

	II
	Ban hành kèm theo Quyết định số 3334/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

	01
	Đinh Thế Trọng
	1981
	Trưởng phòng 
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
	Cử nhân Luật 

	02
	Lê Hiền Nhân
	 1972
	Phó giám đốc
	BHXH
	Cử nhân hành chính

	03
	Nguyễn Thanh Sơn
	1977
	Trưởng Công an huyện
	Công an huyện
	Cử nhân Luật

	04
	Mai Thanh Hải
	1979
	Phó Trưởng Công an 
	Công an huyện
	Đại học An ninh

	05
	Trịnh Minh Tươi
	1992
	Cán bộ Đội CSGT-TT
	Công an huyện
	Đại học cảnh sát nhân dân

	06
	Liêu Thành Nhất
	1995
	Cán bộ Đội QLHC
	Công an huyện
	Đại học cảnh sát nhân dân

	07
	Hoàng Ngọc Vinh
	1984
	Cán bộ PCCC và CNCH
	Công an huyện
	Đại học PCCC

	08
	Phan Minh Trung
	1994
	Cán bộ Đội CSĐTTP về TTXH
	Công an huyện
	Đại học cảnh sát nhân dân

	09
	Trần Minh Tuấn
	1980
	Trưởng Đồn Công an Hồ nước Dầu Tiếng
	Công an huyện
	Đại học An ninh

	10
	Huỳnh Thông
	1983
	Đội trưởng Đội An Ninh
	Công an huyện
	Cử nhân Luật

	11
	Nguyễn Xuân Thắng
	1985
	Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy
	Công an huyện
	Đại học cảnh sát nhân dân

	12
	Nguyễn Vũ Điều
	1996
	Cán bộ Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ
	Công an huyện
	Đại học cảnh sát nhân dân

	13
	Ngô Hoàng Lâm
	1984
	Trưởng Công an xã  
	Công an xã Bàu Năng
	Cử nhân Luật

	14
	Nguyễn Văn Tèo
	1972
	Trưởng Công an xã  
	Công an xã Bến Củi
	Cử nhân Luật

	15
	Trần Bảo Quốc
	1989
	Phó Trưởng Công an xã  
	Công an xã Chà Là
	Cử nhân Luật

	16
	Dương Hoàng Kha
	1982
	Phó Trưởng Công an xã  
	Công an xã Lộc Ninh
	 Đại học cảnh sát nhân dân

	17
	Trần Hoài Thanh
	1978
	Trưởng Công an xã  
	Công an xã Suối Đá
	Đại học cảnh sát nhân dân

	18
	Nguyễn Tấn Đạt
	1982
	Cảnh sát khu vực
	Công an Thị trấn
	Đại học cảnh sát nhân dân

	19
	Nguyễn Quốc Hùng
	1979
	Trưởng Công xã  
	Công an xã Phước Ninh
	Thạc sĩ Luật

	20
	Trần Linh Sơn
	1985
	Trưởng Công an xã  
	Công an xã Cầu Khởi
	Cử nhân Luật

	21
	Nguyễn Văn Thắng
	1982
	Trưởng Công an xã  
	Công an xã Phước Minh
	Đại học An ninh

	22
	Trần Văn Dung
	1976
	Trưởng Công an xã  
	Công an xã Truông Mít
	Thạc sĩ Luật

	23
	Phạm Công Danh
	1979
	Trưởng Công an xã  
	Công an xã Phan
	Cử nhân Luật

	24
	Phạm Thị Thanh Vân
	1958
	Chủ tịch
	Hội Luật gia huyện
	Cử nhân luật

	25
	Lê Thị Thơ
	1989
	Thẩm phán sơ cấp
	Tòa án huyện
	Thạc sĩ Luật

	TỔNG CỘNG: 39 BCV



                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

